CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Điện tử công suất

Mã số môn học: 3102022019
 (Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số môn học: 3102022019  

Thời gian môn học : 30 tiết;  ( Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành: 0, Tự học:60 tiết)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Mô đun này được bố trí học sau các môn học giáo dục đại cương và trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên ngành
· Tính chất của mô đun: Là mô đun kỹ thuật cơ sở ngành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

* Về kiến thức: 
· Nắm vững được các nguyên lí cơ bản về chỉnh lưu điện: một pha, ba pha, chỉnh lưu có điều khiển và không có điều khiển.

· Nắm vững được các nguyên lí cơ bản về bộ biến đổi điện áp, nghịch lưu và biến tần

* Về kỹ năng: 
· Biết phân tích và thiết kế các bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp một chiều và xoay chiều.

· Biết phân tích và thiết kế các mạch nghịch lưu và bộ biến tần

* Về thái độ:   
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tự nghiên cứu, tìm hiểu trong các bài học của môn học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (tiết)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Các phần tử bán dẫn công suất
	4
	4
	
	 
	12

	2
	Chỉnh lưu không điều khiển
	4
	4
	
	
	8

	3
	Chỉnh lưu có điều khiển dùng thiristor
	6
	5
	1
	 
	8

	4
	Bộ Biến đổi điện áp một chiều
	4
	3
	
	1
	8

	5
	Bộ biến đổi điện áp xoay chiều
	3
	3
	
	
	8

	6
	Nghịch lưu độc lập
	6
	6
	
	
	10

	7
	Biến tần
	6
	5
	
	1
	6

	
	                    Cộng:
	32
	30
	1
	2
	60


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Các phần tử bán dẫn công suất
Thời gian:4 tiết  (LT:4 tiết ; TH:0 giờ)
Mục tiêu :   

- Hiểu được các đại lượng đặc trưng trong công suất 



- Nắm vững các cấu tạo, kí hiệu, các thông số đặc trưng của các linh kiện bán dẫn công suất
Nội dung: 

	1.1 Các đại lương đặc trưng.                           Thời gian: 1 tiết        

1.1.1 Giá trị trung bình.

1.1.2 Giá trị hiệu dụng.

1.1.3 Công suất.

1.1.4 Hệ số công suất.



	1.2 Linh kiện điện tử công suất.                      Thời gian: 3 tiết

1.2.1 Diode công suất.

1.2.2 Transistor công suất

1.2.3 Thyristor công suất.

1.2.4 Triac công suất




Bài 2: Chỉnh lưu không điều khiển
 Thời gian:4 tiết (LT:4 tiết; TH:0 giờ)  
  

Mục tiêu :   

       - Hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha
- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha
- Thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha với tải là thuần trở

Nội dung: 

	1.    Chỉnh lưu một pha.

1.1 Chỉnh lưu một pha nửa chu kì

1.2 Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kì

 

	2.    Chỉnh lưu ba pha

2.1 Chỉnh lưu ba pha hình tia

2.2 Chỉnh lưu ba pha pha hình cầu




Bài 3: Chỉnh lưu có điều khiển dùng thiristor






Thời gian:6 tiết (LT:5 tiết; BT:1 tiết)
Mục tiêu :   

 
- Hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha sử dụng thyristor

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha sử dụng thyristor


- Thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha sử dụng thyristor với tải là thuần trở, và trở kháng
Nội dung: 

	1. Chỉnh lưu một pha có điều khiển

1.1 Tải thuần trở R

1.2 Tải trở kháng R, L

2. Chỉnh lưu ba pha có điều khiển

2.1 Chỉnh lưu 3 pha hình tia

2.2 Chỉnh lưu 3 pha hình cầu


	3.  Bài tập


Bài 4: Bộ Biến đổi điện áp một chiều






Thời gian:4 tiết (LT:3 tiết; TH:0,  KT: 1tiết)
Mục tiêu:  

- Hiểu được đặc điểm của các bộ giảm áp và tăng áp DC với các loại tải


- Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ giảm áp và tăng áp DC 

Nội dung: 

	1.    Bộ giảm áp DC

1.1      Bộ giảm áp nạp điện cho ắc qui.

1.2      Bộ giảm áp với tải trở cảm.

1.3      Bộ giảm với tải là động cơ DC.

2.    Bộ tăng áp DC

2.1      Bộ tăng áp nạp điện cho ắc qui.

2.2      Bộ tăng áp với tải trở cảm.

                          2.3      Bộ tăng áp với tải là động cơ DC


Bài 5: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều







Thời gian:3 tiết (LT:3 tiết; TH:0)           
Mục tiêu:   

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha, ba pha
- Hiểu và đưa ra pham vi ứng dụng
Nội dung: 

	1.  biến đổi điện áp xoay chiều một pha
     1.1 Tải thuần trở R

     1.1 Tải thuần cảm L

2. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha

3. Phạm vi sử dụng 




Bài 6:
 Nghịch lưu độc lập







Thời gian:6 tiết (LT:6 tiết; TH:0)

Mục tiêu:   

- Hiểu được khái niệm chung về mạch nghịch lưu độc lập
- Hiểu và phân tích được nguyên lý của mạch nghịch lưu áp và nghịch lưu dòng điện
Nội dung: 

	1. Tổng quan

2. Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC một pha.

2.1 Sơ đồ mạch.

2.2 Nguyên lý hoạt động.

2.3  Dòng điện phụ tải 1 pha.
 3. Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC ba pha.


     3.1    Sơ đồ mạch.


     3.2    Nguyên lý hoạt động.

        3.3    Dòng điện phụ tải 3 pha

4. Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC một pha.

4.1 Sơ đồ mạch.

4.2 Nguyên lý hoạt động.
4.3 Dòng điện phụ tải 1 pha.

5. Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC ba pha
6. Nghịch lưu cộng hưởng




Bài 7:
 Biến tần







Thời gian:5 tiết (LT:6 tiết; KT:1)

Mục tiêu:   

- Hiểu được khái niệm chung về mạch nghịch lưu độc lập

- Hiểu và phân tích được nguyên lý của mạch nghịch lưu áp và nghịch lưu dòng điện
Nội dung: 

	

1.
Biến tần trực tiếp

                                 1.1 Khái niệm
                                 1.2 Mạch biến tần trực tiếp một pha

2.
Biến tần gián tiếp



2.1 Biến tần nguồn dòng



2.2 Biến tần nguồn áp với nguồn có điều khiển



2.3 Biến tần nguồn áp với nguồn không điều khiển




IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
  1.Học liệu

- Giáo trình học tập

  2.Nguồn lực khác:
      -    Bảng, phấn
· Máy chiếu (Projector)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Hiểu đặc điểm của các mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, biến đổi điện áp, biến tần

+ Thiết kế được các mạch chỉnh lưu với các tải là thuần trở, cảm kháng
- Kỹ năng:
  + Phân tích nguyên lý hoạt động các mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, biến đổi điện áp, biến tần
+ Thiết kế được các mạch chỉnh lưu với các tải là thuần trở

- Thái độ:
    + Có ý thức tự giác nghiên cứu bài học, tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến bài học
+ Tham gia học môđun đầy đủ.

2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun:

Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra vấn đáp và bài kiểm tra thực hành đạt các yêu cầu của MĐ30.
-  Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô  đun: 

 Được đánh giá qua bài kiểm viết kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô đun.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng tiên tiến, Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:



- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;



- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại, trực quan để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn;

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các linh kiện điện tử công suất thường sử dụng trong công nghiệp, các phương pháp chỉnh lưu, nghịch lưu, biến đổi điện áp và điều khiển động cơ điện một chiều và xoay chiều. 

  4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất.

[2]. Ñoã thanh haûi – Nguyeãn Xuaân Mai, Kyõ thuaät ñieàu khieån coâng suaát maïch ñieän töû. 
[3]. Đỗ Xuân Tùng, Điện tử công suất

